
Phụ lục: 

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-CP NGÀY 02/02/2023 

(Kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số:          /QĐ-BNN-KTHT ngày      

tháng         năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Sản phẩm hoàn 

thành 

Thời gian 

hoàn thành 

I 

Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò 

và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã 

trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới 

    

1.1 

Hội nghị triển khai các chương trình tuyên truyền 

nhằm nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác 

xã trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và 

xây dựng nông thôn mới. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố 

Hội nghị Hàng năm 

1.2 

Xây dựng các ấn phẩm, bản tin, tờ rơi, các tiểu phẩm, 

video tuyên truyền về chủ trương, chính sách, đề án, 

kế hoạch và các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã 

điển hình trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố 

Các ấn phẩm, 

bản tin, tờ rơi, 

videos/clips 

Hàng năm 

1.3 

Tuyên truyền trên Báo Nông nghiệp Việt Nam nâng 

cao nhận thức kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Báo Nông nghiệp 

Việt Nam 

Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT 

Tin, bài, phóng 

sự, tọa đàm… 
Hàng năm 

1.4 

Phối hợp xây dựng chương trình, giáo trình, nội dung 

dung về kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực 

nông nghiệp vào giảng dạy chính thức trong chương 

trình đào tạo lý luận chính trị tại các trường thuộc hệ 

thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (cấp 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Văn phòng Chương 

trình MTQG xây dựng 

NTM 

Chương trình, 

giáo trình, tài liệu 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

2023-2025 
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bộ, tỉnh, huyện, xã). 

1.5 

Nghiên cứu đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp vào giảng dạy 

trong các trường cao đẳng, đại học, học viện thuộc 

Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Các học viện, 

trường thuộc Bộ 

Vụ Tổ chức cán bộ; Cục 

Kinh tế hợp tác và 

PTNT 

Chương trình, 

giáo trình 
2023-2025 

1.6 

Phát động phong trào thi đua, đổi mới nâng cao hiệu 

quả hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác 

trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện Nghị quyết số 

20/NQ-TW 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Vụ Tổ chức cán bộ; 

Công đoàn Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

Quyết định Bộ 

trưởng 
2023-2024 

1.7 

Khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các mô hình 

kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong 

lĩnh vực nông nghiệp; mô hình doanh nghiệp, tổ hợp 

tác, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân tham gia xây 

dựng chuỗi giá trị nông sản hiệu quả. 

Vụ Tổ chức cán bộ 

Cục KTHT và PTNT; 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành 

phố 

Lễ tôn vinh, khen 

thưởng; Danh 

sách tổ chức cá 

nhân được khen 

thưởng 

Định kỳ 2 

năm/lần 

II 

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 

xây dựng nông thôn mới 

    

2.1 

Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện 

hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về phát triển hợp 

tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Vụ Pháp chế, các đơn vị 

thuộc Bộ liên quan 

Nghị quyết 

Chính phủ; 

Quyết định Bộ 

trưởng ban hành 

Kế hoạch triển 

khai Nghị quyết 

2023-2024 

2.2 

Tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; UBND các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Sở 

Báo cáo tổng kết 2023 
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đề xuất giải pháp sửa đổi Nông nghiệp và PTNT 

các tỉnh, thành phố 

III 

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã 

trong lĩnh vực nông nghiệp 

    

3.1 

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản 

lý kinh doanh, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị 

trường, quản lý công nghệ để tăng cường năng lực 

cạnh tranh và sáng tạo cho các tổ chức kinh tế tập 

thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương 

Số lớp đào tạo, 

tập huấn; Số lượt 

cán bộ quản lý và 

thành viên HTX 

tham gia tập 

huấn 

Hàng năm 

3.2 

Xây dựng và tổng kết mô hình kinh tế tập thể, hợp 

tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động hiệu 

quả, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi 

giá trị, quy mô cấp tỉnh, cấp vùng miền, cấp quốc gia 

theo ngành hàng 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương 

Số lượng/ tỷ lệ 

HTX nông 

nghiệp hoạt động 

hiệu quả 

Hàng năm 

3.3 

Xây dựng Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 

động của hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất, chế 

biến, bảo quản và thương mại nông sản, chế biến phụ 

phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị 

trường nông sản; Các 

đơn vị thuộc Bộ; Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

các tỉnh, thành phố 

Quyết định Bộ 

trưởng ban hành 

Đề án 

2024-2025 

3.4 
Xây dựng Đề án phát triển trung tâm logistics hỗ trợ 

hợp tác xã nông nghiệp. 

Trung tâm Xúc tiến 

thương mại nông 

nghiệp 

Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT; Các đơn vị thuộc 

Bộ; Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành 

phố 

Quyết định Bộ 

trưởng ban hành 

Đề án 

2023-2024 



4 
 

3.5 

Xây dựng Đề án Phát triển hệ thống logistics nâng 

cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt 

Nam đến 2030 tầm nhìn 2050 

Cục Chất lượng, 

Chế biến và Phát 

triển thị trường 

nông sản 

Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT; Các đơn vị thuộc 

Bộ; Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành 

phố 

Quyết định Thủ 

tướng ban hành 

Đề án 

2023-2024 

3.6 

Xây dựng Đề án Phát triển bền vững một triệu héc ta 

chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng 

xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 

Cục Trồng trọt 

Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT; Các đơn vị thuộc 

Bộ; Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành 

phố 

Quyết định Thủ 

tướng ban hành 

Đề án 

2023-2024 

3.7 

Triển khai Đề án nâng cao năng lực thích ứng với 

biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố vùng 

ĐBSCL 

Báo cáo kết quả 

triển khai; Báo 

cáo sơ kết, tổng 

kết 

2023-2025 

3.8 

Triển khai Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu 

nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước 

và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025. Tổng kết, nhân 

rộng giai đoạn 2025-2030. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố tham gia 

Đề án 

Báo cáo kết quả 

triển khai; Báo 

cáo sơ kết, tổng 

kết 

2023-2025 

3.9 
Triển khai Đề án Khuyến nông cộng đồng; tổng kết, 

nhân rộng giai đoạn 2025-2030. 

Trung tâm Khuyến 

nông quốc gia 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố tham gia 

Đề án 

Báo cáo kết quả 

triển khai; Báo 

cáo sơ kết, tổng 

kết 

2023-2025 

3.10 
Tổ chức triển khai chương trình đào tạo nghề giám 

đốc hợp tác xã nông nghiệp (thực hiện hàng năm). 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các trường, cơ sở đào 

tạo nghề; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

Số lớp đào tạo; 

số lượng học 

viên tham gia 

Hàng năm 
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tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

3.11 
Xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ các mô hình 

hợp tác xã nông nghiệp điển hình trên cả nước. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Số lượng mô 

hình HTX nông 

nghiệp điển hình 

được hỗ trợ, nhân 

rộng 

Hàng năm 

3.12 
Xây dựng tài liệu, cẩm nang hướng dẫn phát triển 

hợp tác xã nông nghiệp theo các chủ đề. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các Viện, Trường và 

các đơn vị thuộc Bộ 

Tài liệu, sổ tay, 

cẩm nang hướng 

dẫn 

Hàng năm 

3.13 
Tổ chức Diễn đàn/hội thảo gặp gỡ hợp tác xã nông 

nghiệp.  

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Diễn đàn, Hội 

thảo 
Hàng năm 

IV 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh 

vực nông nghiệp 

    

4.1 

Rà soát, kiện toàn hệ thống bộ máy quản lý nhà nước 

về kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông 

nghiệp từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo bố 

trí đủ cán bộ chuyên trách, có năng lực để thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp 

tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Vụ Tổ chức Cán bộ 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương 

Số lượng cán bộ 

quản lý nhà nước 

về kinh tế tập 

thể, hợp tác xã 

trong lĩnh vực 

nông nghiệp từ 

Trung ương đến 

địa phương  

2023-2025 
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4.2 

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp cho 

cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương 

Số lớp tập huấn; 

Số lượt cán bộ 

tham gia 

Hàng năm 

4.3 
Vận hành hiệu quả hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu 

ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương 

Báo cáo số liệu 

tình hình phát 

triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã 

trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

Hàng năm 

4.4 

Hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh cho 

các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Thống kê 

nông nghiệp 

Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT; Văn phòng Bộ 

và các đơn vị thuộc Bộ 

có liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Số lượng HTX 

được hỗ trợ 

chuyển đổi số 

trong sản xuất 

kinh doanh 

2024-2025 

V 

Tăng cường sự phối hợp với Liên minh Hợp tác 

xã Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội về 

tuyên truyền, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 

xây dựng nông thôn mới. 

    

5.1 

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kế hoạch triển khai 

này đến toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, 

quan điểm chỉ đạo liên quan đến phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã trong tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 
Các đơn vị thuộc Bộ 

Kế hoạch tuyên 

truyền 
Hàng năm 
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5.2 

Tăng cường hoạt động phối hợp về truyền thông, đào 

tạo, tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã trong lĩnh vực nông nghiệp với Liên minh Hợp 

tác xã Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Liên minh Hợp tác xã 

Việt Nam và các tổ 

chức chính trị- xã hội 

Các chương 

trình, kế hoạch 

truyền thông; Số 

HTX được tư 

vấn, hỗ trợ 

Hàng năm 

VI Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết     

6.1 

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển 

khai thực hiện Kế hoạch tại các địa phương; đề xuất 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức 

thực hiện. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Báo cáo kết quả 

kiểm tra, giám 

sát, đánh giá 

Hàng năm 

6.2 
Tổng hợp báo cáo kết quả hàng năm thực hiện nội 

dung kế hoạch hành động của Bộ. 

Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
Hàng năm 

6.3 Tổng kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ. 
Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT 

Các đơn vị thuộc Bộ 

liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Hội nghị, báo cáo 2025-2030 
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